
TRƯỜNG: THCS-THPT PHAN CHÂU TRINH
TỔ: ANH VĂN
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thanh Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Năm học 2021 - 2022)

- Lớp được phân công giảng dạy: 11.1; 11.6; 10.2; 10.4
- Lớp được phân công chủ nhiệm:
- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm:
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình lớp: 10.2;10.4

STT Bài học/chủ đề
(1)

Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm dạy
học
(5)

Hình thức dạy
học
(6)

1 Làm quen với học sinh, giới thiệu
môn học và các nguồn tài nguyên,
hướng dẫn học sinh phương pháp tự
học, cách học bài, làm bài kiểm tra
online, tương
tác với giáo viên.

1 Tuần 1
(06-12/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

2 Ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Anh 1 Tuần 1 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



3
Unit 1: A day in the life of …
Reading

1 Tuần 1 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

4
Speaking ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 2
(13-19/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

5
Listening ( Học sinh tự học )

1 Tuần 2 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

6
Writing

1 Tuần 2 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

7
Language focus

1 Tuần 3
(20-26/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

8
Unit 2: School talks
Reading ( Học sinh tự học)

1 Tuần 3 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

9
Speaking

1 Tuần 3 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

10
Listening

1 Tuần 4
(27/9-3/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

11
Writing ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 4 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



12
Language focus

1 Tuần 4 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

13
Unit 3 : People’s background
Reading

1 Tuần 5
(04-10/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

14
Reading (Cont.)

1 Tuần 5 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

15
Speaking ( Học sinh tự học)

1 Tuần 5 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

16
Listening

1 Tuần 6
(11-17/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

17
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 6 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

18
Language focus

1 Tuần 6 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

19
Test Yourself A

1 Tuần 7
(18-24/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

20
One period Test 1

1 Tuần 7 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



21
One period Test 1 Correction

1 Tuần 7 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

22
Unit 4: Special education
Reading

1 Tuần 8
(25-31/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

23
Speaking

1 Tuần 8 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

24
Listening

1 Tuần 8 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

25
Writing ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 9
(01-07/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

26
Language focus

1 Tuần 9 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

27
Unit 5: Technology and you
Reading

1 Tuần 9 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

28
Reading (Cont.)

1 Tuần 10
(08-14/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

29
Speaking ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 10 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



30
Listening

1 Tuần 10 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

31
Writing ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 11
(15-21/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

32
Language focus

1 Tuần 11 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

33
Unnit 6 : An excursion
Reading

1 Tuần 11 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

34
Speaking (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 12
(22-28/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

35
Listening (Học sinh tự thực hiện )

1 Tuần 12 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

36
Writing ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 12 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

37

Language focus

1 Tuần 13
29/11-

05/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

38
Test Yourself B

1 Tuần 13 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



39
One period Test 2

1 Tuần 13 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

40
One period Test 2 Correction

1 Tuần 14
(06-12/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

41
Unit 7 : The mass media
Reading ( Học sinh tự học)

1 Tuần 14 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

42
Speaking

1 Tuần 14 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

43
Listening

1 Tuần 15
13-19/12/2021

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

44
Writing ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 15 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

45
Language focus

1 Tuần 15 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

46
Unit 8 : Community
Reading

1 Tuần 16
(20-26/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

47
Speaking (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 16 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



48
Listening (HỌc sinh tự học)

1 Tuần 16 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

49

Writing

1 Tuần 17
(27/12-

02/01/2022)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

50
Language focus

1 Tuần 17 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

51
Test Yourself C

1 Tuần 17 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

Thi Học kỳ I Tuần 18
(03-09/01/2022)

Thi Học kỳ I Tuần: 19
(10-16/01/2022)

52 Unit 9: Undersea World
Reading

1 Tuàn 20
(17-23/01/2022)

Blackboard, TV At class Offline

53 Speaking (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 20 Blackboard, TV At class Offline
54 Listening ( Học sinh tự học ) 1 Tuần 20 Blackboard, TV At class Offline
55

Writing
1 Tuần 21

(24-30/01/2022)
Blackboard, TV At class Offline

56 Language focus 1 Tuần 21 Blackboard, TV At class Offline
57 Unit 10: Conservation

Readng
1 Tuần 21 Blackboard, TV At class Offline

TET HOLIDAYS (1-6/2/2022)



58
Speaking ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 22
(07-13/02/2022)

Blackboard, TV At class Offline

59 Listening (Học sinh tự học) 1 Tuần 22 Blackboard, TV At class Offline
60 Writing 1 Tuần 22 Blackboard, TV At class Offline
61

Language focus
1 Tuần 23

(14-20/02/2022)
Blackboard, TV At class Offline

62 Unit 11: National Parks
Reading

1 Tuần 23 Blackboard, TV At class Offline

63 Speaking 1 Tuần 23 Blackboard, TV At class Offline
64

Listening ( Học sinh tự học )
1 Tuần 24

(21-27/02/2022)
Blackboard, TV At class Offline

65 Writing ( Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 24 Blackboard, TV At class Offline
66 Language focus 1 Tuần 24 Blackboard, TV At class Offline
67

Test yourself D
1 Tuần 25

(28/02-
06/3/2022)

Blackboard, TV At class Offline

68 One period Test 3 1 Tuần 25 Blackboard, TV At class Offline
69 One period Test 3 Correction 1 Tuần 25 Blackboard, TV At class Offline
70 Unit 12: Music

Reading
1 Tuần 26

(07-13/3/2022)
Blackboard, TV At class Offline

71 Speaking 1 Tuần 26 Blackboard, TV At class Offline
72 Listening ( Học sinh tự học ) 1 Tuần 26 Blackboard, TV At class Offline
73

Writing ( Học sinh tự thực hiện Task2)
1 Tuần 27

(14-20/3/2022)
Blackboard, TV At class Offline

74 Language focus 1 Tuần 27 Blackboard, TV At class Offline
75 Unit 13: Film and Cinema

Reading
1 Tuần 27 Blackboard, TV At class Offline



76 Speaking ( Học sinh tự thực hiện task
1.3.4)

1 Tuần 28
(21-27/3/2022)

Blackboard, TV At class Offline

77 Listening 1 Tuần 28 Blackboard, TV At class Offline
78 Writing ( Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 28 Blackboard, TV At class Offline
79

Language focus
1 Tuần 29

(28/3-03/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

80 Unit 14: The World Cup
Reading

1 Tuần 29 Blackboard, TV At class Offline

81 Speaking 1 Tuần 29 Blackboard, TV At class Offline
82

Listening
1 Tuần 30

(04-10/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

83 Writing 1 Tuần 30 Blackboard, TV At class Offline
84 Language focus 1 Tuần 30 Blackboard, TV At class Offline
85

Test yourself E
1 Tuần 31

(11-17/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

86 One period Test 4 1 Tuần 31 Blackboard, TV At class Offline
87 One period Test 4 Correction 1 Tuần 31 Blackboard, TV At class Offline
88 Unit 16: Historical Places

Reading
1 Tuần 32

(18-24/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

89 Speaking (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 32 Blackboard, TV At class Offline
90 Listening (Học sinh tự học) 1 Tuần 32 Blackboard, TV At class Offline
91

Writing (Học sinh tự thực hiện)
1 Tuần 33

(25/4-01/5/2022)
Blackboard, TV At class Offline

92 Language focus 1 Tuần 33 Blackboard, TV At class Offline
93 Test yourself F 1 Tuần 33 Blackboard, TV At class Offline

THI HKII Tuần 34
(02-08/5/2022)



THI HKII Tuần 35
09-15/5/2022

HOÀN THÀNH CHƯƠNG
TRÌNH

Tuần 36
(16-22/5/2022)

TỔNG KẾT NĂM HỌC Tuần 37
(23-29/5/2022)

2. Phân phối chương trình lớp: 11.1 ; 11.6
STT Bài học/chủ đề

(1)
Số tiết
(2)

Thời điểm
(3)

Thiết bị dạy
học
(4)

Địa điểm dạy
học
(5)

Hình thức dạy
học
(6)

1 Làm quen với học sinh, giới thiệu
môn học và các nguồn tài nguyên,
hướng dẫn học sinh phương pháp tự
học, cách học bài, làm bài kiểm tra
online, tương
tác với giáo viên.

1 Tuần 1
(06-12/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

2 Ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Anh 1 Tuần 1 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

3
Unit 1 : Friendship
Reading

1 Tuần 1 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

4
Speaking ( Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 2
(13-19/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



5
Listening

1 Tuần 2 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

6
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 2 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

7
Language focus

1 Tuần 3
(20-26/9/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

8 Unit 2 : Personal experiences
Reading ( Học sinh tự thực hiện
task 2)

1 Tuần 3 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

9
Speaking ( Học sinh tự thực hiện task
3)

1 Tuần 3 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

10
Listening (Học sinh tự học)

1 Tuần 4
(27/9-3/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

11
Writing

1 Tuần 4 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

12
Language focus

1 Tuần 4 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

13
Unit 3 : A Party
Reading

1 Tuần 5
(04-10/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



14
Speaking (Học sinh tự thực hiện )

1 Tuần 5 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

15
Listening

1 Tuần 5 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

16
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 6
(11-17/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

17
Language focus

1 Tuần 6 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

18
Test yourself A

1 Tuần 6 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

19
Test (1)

1 Tuần 7
(18-24/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

20
Test Correction

1 Tuần 7 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

21
Unit 4 : Volunteer work
Reading

1 Tuần 7 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

22
Speaking

1 Tuần 8
(25-31/10/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



23
Listening (Học sinh tự học)

1 Tuần 8 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

24
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 8 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

25
Language focus

1 Tuần 9
(01-07/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

26
Unit 6 : Competitions
Reading

1 Tuần 9 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

27
Speaking (Học sinh tự thực hiện )

1 Tuần 9 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

28
Listening

1 Tuần 10
(08-14/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

29
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 10 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

30
Language focus

1 Tuần 10 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

31
Test yourself B

1 Tuần 11
(15-21/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



32
Test (2)

1 Tuần 11 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

33
Test Correction

1 Tuần 11 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

34
Unit 7 : World population
Reading

1 Tuần 12
(22-28/11/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

35
Speaking (Học sinh tự thực hiện )

1 Tuần 12 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

36
Listening

1 Tuần 12 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

37

Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 13
29/11-

05/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

38
Language focus

1 Tuần 13 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

39
Unit 8 : Celebrations
Reading

1 Tuần 13 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

40
Speaking (Học sinh tự thực hiện )

1 Tuần 14
(06-12/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



41
Listening

1 Tuần 14 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

42
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 14 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

43
Language focus

1 Tuần 15
13-19/12/2021

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

44
Unit 9 : The post office
Reading

1 Tuần 15 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

45
Speaking (Học sinh tự thực hiện task
2,3)

1 Tuần 15 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

46
Listening

1 Tuần 16
(20-26/12/2021)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

47
Writing (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 16 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

48
Revision for the first-term test

1 Tuần 16 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

49

Revision for the first-term test

1 Tuần 17
(27/12-

02/01/2022)

laptop,
loudspeaker

Internet Class Online



50
Revision for the first-term test

1 Tuần 17 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

51
Revision for the first-term test

1 Tuần 17 laptop,
loudspeaker

Internet Class Online

Thi Học kỳ I Tuần 18
(03-09/01/2022)

Thi Học kỳ I Tuần: 19
(10-16/01/2022)

52
Language focus

1 Tuàn 20
(17-23/01/2022)

Blackboard, TV At class Offline

53 Test `yourself C 1 Tuần 20 Blackboard, TV At class Offline
54 Unit 10 : Nature in danger

Reading
1 Tuần 20 Blackboard, TV At class Offline

55
Speaking

1 Tuần 21
(24-30/01/2022)

Blackboard, TV At class Offline

56 Listening 1 Tuần 21 Blackboard, TV At class Offline
57 Writing 1 Tuần 21 Blackboard, TV At class Offline

TET HOLIDAYS (1-6/2/2022)
58

Language focus
1 Tuần 22

(07-13/02/2022)
Blackboard, TV At class Offline

59 Unit 11 : Sources of energy
Reading

1 Tuần 22 Blackboard, TV At class Offline

60 Speaking (Học sinh tự thực hiện task
3)

1 Tuần 22 Blackboard, TV At class Offline

61
Listening (Học sinh tự học)

1 Tuần 23
(14-20/02/2022)

Blackboard, TV At class Offline



62 Writing (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 23 Blackboard, TV At class Offline
63 Language focus 1 Tuần 23 Blackboard, TV At class Offline
64

Test yourself D
1 Tuần 24

(21-27/02/2022)
Blackboard, TV At class Offline

65 Test (3) 1 Tuần 24 Blackboard, TV At class Offline
66 Test Correction 1 Tuần 24 Blackboard, TV At class Offline
67

Unit 12 : The Asian Games
Reading

1 Tuần 25
(28/02-06/3/2022)

Blackboard, TV At class Offline

68 Speaking (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 25 Blackboard, TV At class Offline
69 Listening (Học sinh tự học) 1 Tuần 25 Blackboard, TV At class Offline
70

Writing (Học sinh tự thực hiện)
1 Tuần 26

(07-13/3/2022)
Blackboard, TV At class Offline

71 Language focus 1 Tuần 26 Blackboard, TV At class Offline
72 Unit 13 : Hobbies

Reading
1 Tuần 26 Blackboard, TV At class Offline

73
Speaking (Học sinh tự thực hiện)

1 Tuần 27
(14-20/3/2022)

Blackboard, TV At class Offline

74 Listening 1 Tuần 27 Blackboard, TV At class Offline
75 Writing (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 27 Blackboard, TV At class Offline
76

Language focus
1 Tuần 28

(21-27/3/2022)
Blackboard, TV At class Offline

77 Test yourself E 1 Tuần 28 Blackboard, TV At class Offline
78 Test (4) 1 Tuần 28 Blackboard, TV At class Offline
79

Test Correction
1 Tuần 29

(28/3-03/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

80 Unit 15 : Space Conquest
Reading

1 Tuần 29 Blackboard, TV At class Offline



81 Speaking (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 29 Blackboard, TV At class Offline
82

Listening (Học sinh tự học)
1 Tuần 30

(04-10/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

83 Writing (Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 30 Blackboard, TV At class Offline
84 Language focus 1 Tuần 30 Blackboard, TV At class Offline
85 Unit 16 : The wonders of the world

Reading
1 Tuần 31

(11-17/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

86 Speaking ( Học sinh tự thực hiện) 1 Tuần 31 Blackboard, TV At class Offline
87 Listening (Học sinh tự học) 1 Tuần 31 Blackboard, TV At class Offline
88

Writing
1 Tuần 32

(18-24/4/2022)
Blackboard, TV At class Offline

89 Language focus 1 Tuần 32 Blackboard, TV At class Offline
90 Test yourself F 1 Tuần 32 Blackboard, TV At class Offline
91

Revision for the second-term test
1 Tuần 33

(25/4-01/5/2022)
Blackboard, TV At class Offline

92 Revision for the second-term test 1 Tuần 33 Blackboard, TV At class Offline
93 Revision for the second-term test 1 Tuần 33 Blackboard, TV At class Offline

THI HKII Tuần 34
(02-08/5/2022)

THI HKII Tuần 35
09-15/5/2022

HOÀN THÀNH CHƯƠNG
TRÌNH

Tuần 36
(16-22/5/2022)

TỔNG KẾT NĂM HỌC Tuần 37
(23-29/5/2022)



3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông chỉ áp dụng với CTGDPT 2018)
4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên

Giữa HKI Trắc nghiệm + Cloze
Test

Nắm vững kiến thức
kỹ năng Unit 1,2,3,4

45 phút Tuần 7,8
Online , Google Form

Cuối HKI Trắc nghiệm + Cloze
Test+ Reading

Năm vững kiến thức
kỹ năng Unit 5,6,7,8

60 phút Tuần 17,18 tại
Trường

Giữa HKII Trắc nghiệm + Cloze
Test+Reading+Tự
luận

Năm vững kiến thức
kỹ năng Unit
9,10,11,12

45 phút Tuần 26,27 tại
Trường

Cuối HKII Trắc nghiệm + Cloze
Test+ Reading+ Tự
luận

Năm vững kiến thức
kỹ năng Unit
13,14,15,16

60 phút Tuần 34,35 tại
Trường

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
- Nhận nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi Khối 11.
- Thời gian : 8h-10h Chủ nhật hàng tuần từ ngày đầu tháng 10 .

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ TRÍ DŨNG

Bình Tân… ngày 9 tháng 10 năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Quang


